
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

STT
Mã sinh 

viên
Họ tên Ngày sinh Lớp Học phí Miễn / giảm

Học phí phải 

nộp

1 16050744 Lê Xuân Hiền 04/30/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000

2 16050780 Trần Thị Hà My 04/07/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000

3 16052374 Nguyễn Hoàng Tùng 05/26/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000

4 16051011 Nguyễn  Đức Anh 05/28/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 4,050,000 13,450,000

5 16051028 Nguyễn  Hữu Dũng 04/11/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000

6 16051146 Phạm  Thị Cẩm Tú 05/13/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000

7 17050642 Nguyễn Thị Tâm 07/22/1999
QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 

23) 
17,500,000 0 17,500,000

8 17050643 Đặng Xuân Thanh 12/09/1999
QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 

23) 
17,500,000 0 17,500,000

9 17050739 Nguyễn Khánh Duy 01/24/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000

10 17050744 Nguyễn Thanh Hằng 10/07/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000

11 17050746 Phạm Đức Huy 08/08/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000

12 17050749 Nguyễn Khánh Linh 10/24/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000

13 17050752 Vương Thị Hương Ly 12/03/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000

14 17050755 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 10/17/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000

15 17050756 Trịnh Thị Thanh Phúc 02/23/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000

16 17050556 Nguyễn Tuấn Anh 04/14/1999
QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 

23)
17,500,000 0 17,500,000

17 17050584 Vũ Thị Thu Hằng 08/01/1999
QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 

23)
17,500,000 0 17,500,000

18 18050889 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 10/09/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 17,500,000 0 17,500,000

19 18050945 Tào Lê Yến Nhi 03/15/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 17,500,000 0 17,500,000

20 18050434 Thái Minh Dũng 09/20/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 6 17,500,000 0 17,500,000

21 18050579 Lê Thị Thảo 07/15/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 2 17,500,000 0 17,500,000

22 18050612 Phạm Huyền Trang 12/24/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 17,500,000 0 17,500,000

23 18050628 Trương Diễn Trang Vi 07/10/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 4 17,500,000 0 17,500,000

24 18050631 Văn Ngọc Vinh 12/24/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 6 17,500,000 0 17,500,000

25 18050755 Hoàng Ngọc Long 07/28/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 4 17,500,000 0 17,500,000

26 18050773 Phạm Đoàn Trà My 09/26/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 1 17,500,000 0 17,500,000

27 18051088 Đỗ Mai Phương 08/21/2000 QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 17,500,000 0 17,500,000
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